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Đặt vấn đề

Khoai môn sọ là một trong những cây nông nghiệp ngắn ngày 
có lịch sử trồng trọt lâu đời, được thuần hóa đầu tiên ở Ấn Độ và 
Đông Nam Á, sau đó phát triển ra khắp thế giới [1]. Ngoài là cây 
lương thực, khoai môn sọ còn là cây thực phẩm có hàm lượng dinh 
dưỡng cao, là cây trồng có khả năng chế biến thành nhiều loại sản 
phẩm khác nhau cũng như có giá trị dược liệu… [2]. Ở nước ta, 
khoai môn sọ là cây lấy củ quan trọng (chỉ đứng sau khoai tây, 
khoai lang và sắn) với diện tích trồng đạt khoảng 15.000 ha/năm 
[3], phân bố ở nhiều tỉnh/thành phố, đặc biệt là các tỉnh miền núi 
[4, 5]. 

Khoai môn sọ là cây thân củ (cây con được phát triển từ củ) 
nên củ con thường được dùng làm giống cho vụ sau. Với đặc điểm 
củ khoai môn sọ có hàm lượng dinh dưỡng cao nên gặp nhiều khó 
khăn trong bảo quản củ làm giống (củ dễ bị nhiễm mầm bệnh, gây 
hao tổn một lượng lớn giống) [6]. Hiện nay, phương pháp nuôi 
cấy in vitro được ứng dụng để trong một thời gian ngắn có thể tạo 
ra những cá thể giống nhau về kiểu gen, đồng đều về sinh trưởng, 
phát triển và sạch bệnh. Hơn nữa, phương pháp này còn có thể bảo 
quản lâu dài nguồn gen quý, hiếm, đặc biệt là với các đối tượng 
nhân giống vô tính và khó bảo quản như khoai môn sọ [4]. 

Trên thế giới, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu bảo quản in 
vitro khoai môn sọ. Trong đó, Zhou và cs (1999) [7] đã tạo được 
củ in vitro khi nuôi cấy cây khoai môn trong môi trường cơ bản 
MS lỏng chứa saccarose ở nồng độ 8-10% và BAP 22-44 µM. Kết 
quả cho tỷ lệ chồi sống đạt 99-100%, khi đưa ra môi trường ngoài 
ống nghiệm và trong điều kiện nhiệt độ thấp (4oC) bảo quản được 

10 tháng. Nghiên cứu của Hussain và cs (2006) [8] cho thấy, củ 
khoai môn in vitro trong môi trường nuôi cấy có bổ sung saccarose 
8-10%, BAP 22 µM, α-NAA 0,6 µM và agar 0,8%, ở nhiệt độ 25oC 
có thể bảo quản lên đến 15 tháng. Cây in vitro khoai môn được 
nuôi trong môi trường chứa saccharose 3% thời gian bảo quản 
được 6 tháng. Nghiên cứu của Bhuiyan và cs (2016) [9] cho biết, 
giống khoai môn Bilashi’ (Colocasia esculenta var. globulifera) 
nuôi cấy trong môi trường MS cơ bản mô phân sinh và chồi bên 
có thể bảo quản tới 24 tháng mới phải cấy chuyển khi bổ sung vào 
môi trường lượng 4% manitol.

Ở Việt Nam, nghiên cứu nhân giống, lưu giữ in vitro khoai 
môn sọ đã được một số nhà khoa học quan tâm. Trần Thị Lệ và cs 
(2011) [6] đã nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro hai giống 
khoai môn sọ Hà Tĩnh và Tây Nguyên, kết quả cho thấy, thời gian 
khử trùng thích hợp cho chồi khoai môn sọ là 12 phút với HgCl2 
0,2%, môi trường MS bổ sung BAP 3 mg/l thích hợp nhất cho 
quá trình tái sinh chồi từ mẫu và tạo đa chồi. Nghiên cứu lưu giữ 
in vitro nguồn gen khoai môn sọ bản địa thu thập từ Bắc Kạn của 
Vũ Ngọc Lan và cs (2015) [4] cho thấy, khi xử lý vật liệu khởi 
đầu trong HgCl2 0,1% 7 phút + HgCl2 0,1% 1 phút cho kết quả tỷ 
lệ mẫu nhiễm thấp nhất. Cây in vitro được nuôi trong môi trường 
cơ bản MS chứa agar 6 g/l và manitol 2 g/l cho kết quả bảo quản 
tốt nhất (quá trình sinh trưởng, phát triển diễn ra chậm, thời gian 
giữa các lần cấy chuyển dài và trạng thái sinh trưởng cây in vitro 
đảm bảo). Môi trường nuôi cấy cơ bản MS bổ sung saccharose 90 
g/l, agar 6 g/l, thời gian chiếu sáng 16h/ngày cho kết quả tạo củ in 
vitro tốt nhất. 
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Tóm tắt:

Hiện nay, nuôi cấy in vitro được ứng dụng để tạo ra số lượng cá thể lớn, giống nhau về mặt di truyền, đồng đều về 
sinh trưởng, phát triển và sạch bệnh trong thời gian ngắn. Hơn nữa, phương pháp này còn có thể bảo quản lâu dài 
nguồn gen quý, hiếm, đặc biệt là với các đối tượng nhân giống vô tính và khó bảo quản như khoai môn sọ. Nghiên 
cứu trình bày kết quả lưu giữ nguồn gen khoai môn sọ bản địa Cụ Cang (Sơn La) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Kết 
quả cho thấy, thời gian khử trùng củ con khoai môn sọ Cụ Cang tối ưu trong HgCl2 0,2% là 11 phút kép (9 phút lần 1 
và 2 phút lần 2), cho kết quả 62,83% lượng mẫu sạch và đảm bảo chồi sinh trưởng. Cây in vitro được bảo quản trong 
môi trường 1/2 MS + agar 8 g/l + mannitol 1 g/l là phù hợp nhất, cây vừa sinh trưởng chậm, thời gian cấy chuyển 
dài (11 tháng) và vẫn đảm bảo chồi sinh trưởng. Nuôi cấy chồi trong môi trường 1/2 MS + saccharose 90 g/l + agar 
8 g/l là tối ưu cho khoai môn sọ Cụ Cang in vitro tạo củ, với khối lượng củ cao nhất đạt 1,58 g. 

Từ khóa: bảo quản in vitro, cấy chuyển, khoai môn sọ Cụ Cang, nguồn gen.
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Các kết quả nghiên cứu nêu trên là cơ sở để chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu bảo quản, lưu giữ in vitro khoai môn sọ bản địa 
Colocasia esculenta (L.) Schott thu thập từ Sơn La, gọi là khoai 
môn sọ Cụ Cang - nguồn gen bản địa quý, có chất lượng cao, đã 
được đưa vào danh sách các loại nguồn gen cây trồng quý hiếm 
của Việt Nam hạn chế trao đổi với quốc tế, nhằm lưu giữ và cung 
cấp nguồn giống sạch bệnh phục vụ sản xuất ở quy mô lớn.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu

Củ con của cây khoai môn sọ Cụ Cang (Colocasia esculenta 
(L.) Schott) được thu thập ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thuộc 
nhóm khoai môn sọ [10] (hình 1). 

Hình 1. Hình ảnh củ khoai môn sọ Cụ Cang (Sơn La) sử dụng làm 
vật liệu nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu tạo vật liệu nuôi cấy khởi đầu: củ con khoai môn 

sọ Cụ Cang không sâu bệnh được phơi nắng 3-4 ngày, sau đó rửa 
sạch dưới vòi nước chảy, rửa lại với xà phòng loãng trong 20 phút. 
Tiếp theo lắc trong cồn 70o trong 2 phút, rửa lại 3 lần với nước cất 
vô trùng. Sử dụng dung dịch HgCl2 0,2% để thăm dò khả năng khử 
trùng mẫu củ ở các khoảng thời gian khác nhau (5-16 phút), sau đó 
nuôi cấy trên môi trường MS [11]. Thí nghiệm được tiến hành với 
30 bình/công thức, 1 mẫu cấy/bình. Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu: 
tỷ lệ mẫu nhiễm (%), tỷ lệ mẫu sống tạo cây (%), tỷ lệ mẫu chết (%). 

 Khử trùng kép: mẫu được xử lý trong dung dịch HgCl2 0,2% 
trong thời gian xác định, được rửa lại nhiều lần trong nước cất vô 
trùng, sau đó tiếp tục xử lý mẫu trong dung dịch HgCl2 0,2% lần 2.

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến tốc độ 
sinh trưởng cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro: chồi khoai môn 
sọ in vitro được nuôi cấy trên 3 môi trường tương ứng với 3 công 
thức: môi trường MS, môi trường 1/2 MS và môi trường 1/4 MS, 
các môi trường bổ sung agar 8 g/l. Thí nghiệm tiến hành với 30 
bình/công thức, 1 cây/bình, các chỉ tiêu theo dõi gồm: thời gian bật 
mầm (ngày), số chồi/cây, chất lượng chồi, chiều cao cây (cm), số 
lượng lá (lá/cây).

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến sinh 
trưởng của cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro: chồi khoai môn sọ 
in vitro được nuôi cấy trong môi trường 1/2 MS + agar 8 g/l và bổ 
sung saccharose với 5 công thức tương ứng với các nồng độ (2, 3, 
4, 5 và 6%). Thí nghiệm tiến hành với 30 bình/công thức, 1 cây/
bình, các chỉ tiêu theo dõi: thời gian bật mầm (ngày), số chồi/cây, 
chất lượng chồi, chiều cao cây (cm), số lượng lá (lá/cây).

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng mannitol đến sinh 
trưởng của cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro: chồi khoai môn 
sọ in vitro được nuôi cấy trong môi trường 1/2 MS + agar 8 g/l bổ 
sung mannitol với các nồng độ: 0, 1, 2 và 3% tương ứng với các 
công thức thí nghiệm. Thí nghiệm tiến hành với 30 bình/công thức, 
1 cây/bình, các chỉ tiêu theo dõi gồm: thời gian bật mầm (ngày), số 
chồi/cây, chất lượng chồi, chiều cao cây (cm), số lượng lá (lá/cây).

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến khả 
năng tạo củ khoai môn sọ Cụ Cang in vitro: cây khoai môn sọ in 
vitro được cấy trên môi trường 1/2 MS + agar 8 g/l + α-NAA 0,5 
mg/l, sau 4 tuần nuôi cấy khi cây in vitro có bộ rễ đầy đủ bổ sung 
dung dịch saccharose (vô trùng) với các nồng độ: 0, 30, 60, 90, 120 
và 150 g/l. Thí nghiệm tiến hành 10 bình/công thức, 6 cây/bình, chỉ 
tiêu theo dõi gồm: tỷ lệ mẫu tạo củ (%), khối lượng củ (g).
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Abstract:

Currently, in vitro culture is used to produce a large 
number of plants that are genetically similar, uniform 
in growth, and disease-free in a short time. This 
method can preserve the precious and rare genetic 
resources in the long term, especially with asexual 
and difficult to preserve objects such as the taro plant. 
This study presents the results of the storage of native 
taro genome Cu Cang (Son La province) using in vitro 
culture techniques. The results showed that the optimal 
sterilization of root taro in the HgCl2 0.2% was 11 
minutes (9 minutes for the first time and 2 minutes for 
the second time), reaching 62.83% of clean samples and 
ensure shoots grow. In vitro taro plants preserved in 1/2 
MS + agar 8 g/l + mannitol 1 g/l was the most suitable, 
plants grow slowly, transfer time was long, and still 
ensure shoots growth. In vitro Cu Cang taro shoots were 
cultured in 1/2 MS + saccharose 90 g/l + agar 8 g/l was 
the most suitable for tuber production, with the highest 
tuber weight reaching 1.58 g.

Keywords: Cu Cang taro, genetic resources, in vitro 
preservation, transplanted. 
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Điều kiện nuôi cấy: các mẫu nghiên cứu được nuôi trong điều 
kiện thời gian chiếu sáng 12h/ngày, ánh sáng có cường độ 2.000-
2.500 lux, nhiệt độ phòng nuôi 220C, pH môi trường nuôi cấy 5,8. 

Kết quả và thảo luận

Khử trùng mẫu vật, tạo vật liệu khởi đầu in vitro
Khử trùng tạo vật liệu khởi đầu là giai đoạn rất quan trọng, 

quyết định đến thành công trong nuôi cấy in vitro. Thành công 
của giai đoạn khử trùng vật liệu ban đầu phụ thuộc vào đối tượng 
nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu, giai đoạn lấy mẫu, chất khử 
trùng và thời gian khử trùng... Hơn nữa, ở bước khử trùng mẫu vật 
yêu cầu không chỉ đạt lượng mẫu nhiễm thấp mà còn cần tỷ lệ mẫu 
sống cao và sinh trưởng tốt [12]. Củ khoai môn sọ nằm dưới mặt 
đất, các mắt củ không được bảo vệ bởi các vảy đủ lớn, vỏ củ xù xì 
và độ nhớt lớn nên giai đoạn khử trùng để tạo vật liệu ban đầu gặp 
nhiều bất lợi, dễ nhiễm khuẩn, nấm [13] (tỷ lệ mẫu nhiễm có thể 
lên đến 60-70%) [14, 15]. 

Sử dụng HgCl2 0,2% để khử trùng củ con khoai môn sọ Cụ 
Cang ở các thời gian khác nhau. Kết quả sau 4 tuần nuôi cấy trên 
môi trường MS được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian xử lý HgCl2 0,2% đến hiệu quả 
khử trùng mẫu củ con khoai môn sọ Cụ Cang sau 4 tuần nuôi cấy.

Thời gian khử trùng Tỷ lệ mẫu 
nhiễm (%)

Tỷ lệ mẫu sạch (%)
Tỷ lệ mẫu sống tạo cây Tỷ lệ mẫu chết

5 phút 76,46a 22,32a 1,22a

8 phút 63,17b 27,12b 9,71b

11 phút 40,06c 40,33c 19,61c

Lần 1 trong 9 phút, lần 2 trong 2 phút (kép) 26,98d 62,83d 10,19b

Lần 1 trong 11 phút, lần 2 trong 3 phút (kép) 12,28e 58,64e 29,08d

Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05 (Duncan’s test).

Kết quả bảng 1 cho thấy, khi tăng thời gian ngâm mẫu từ 5 phút 
lên 14 phút (kép) thì lượng mẫu nhiễm giảm rõ rệt (từ 76,46 xuống 
còn 12,28%), điều này cho thấy HgCl2 0,2% có khả năng khử trùng 
mẫu tốt. Tuy nhiên, khi xử lý mẫu trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng 
đến sức sống của mẫu, tỷ lệ mẫu chết khi khử trùng trong 5 phút là 
1,22% nhưng khi kéo dài thời gian khử trùng lên 14 phút (kép) thì 
tỷ lệ mẫu chết tăng lên 29,08%. Khi khử trùng mẫu ở 11 phút đơn 
và 11 phút kép (9 phút lần 1 và 2 phút lần 2) thì tỷ lệ mẫu nhiễm lần 
lượt là 40,06 và 26,98%, tỷ lệ cây sống cũng khác nhau rõ rệt ở 11 
phút đơn là 40,33%, trong khi đó ở 11 phút kép tăng lên 62,83%. 
Có thể thấy, dùng HgCl2 0,2% khử trùng kép có hiệu quả hơn hẳn 
khi khử trùng 1 lần, ít ảnh hưởng đến sức sống của mẫu. Khi tăng 
thời gian xử lý lên 14 phút (11 phút lần 1 và 3 phút lần 2), tỷ lệ 
mẫu nhiễm còn 12,28% nhưng tỷ lệ mẫu sống chỉ còn 58,64% và 
tỷ lệ mẫu chết sau 4 tuần nuôi cấy là 29,08%. Như vậy, khử trùng 
củ khoai môn sọ Cụ Cang bằng HgCl2 0,2% ở 11 phút kép (9 phút 
lần 1 và 2 phút lần 2) cho tỷ lệ mẫu nhiễm thấp, tỷ lệ sống cao và 
sinh trưởng tốt nhất. 

Lưu giữ, bảo quản in vitro nguồn gen cây khoai môn sọ Cụ 
Cang

Trong lưu giữ, bảo quản nguồn gen in vitro, mục tiêu không 

phải là nhân lên với lượng lớn cây con, bởi cấy chuyển liên tục sẽ 
tăng chi phí, cây lại nhanh già hóa sinh lý. Mục tiêu của bảo quản, 
lưu giữ mẫu cấy in vitro là làm chậm quá trình sinh trưởng của 
mẫu nhưng vẫn đảm bảo được độ sinh trưởng của cây [15]. Chính 
vì vậy, các môi trường dinh dưỡng khác nhau, các chất làm chậm 
sinh trưởng của cây in vitro đã được sử dụng trong nghiên cứu này. 

Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng cây khoai 
môn sọ Cụ Cang in vitro: để lựa chọn được môi trường nuôi cấy 
mà cây in vitro vừa sinh trưởng chậm nhưng vẫn đảm bảo chồi có 
khả năng tái sinh, các môi trường MS, 1/2 MS và 1/4 MS được sử 
dụng, kết quả được trình bày ở bảng 2 và hình 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng sinh 
trưởng của cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro sau 8 tuần nuôi cấy.
Môi 
trường

Thời gian bật 
mầm (ngày)

Số chồi/cây 
(chồi)

Trạng thái 
chồi

Chiều cao cây 
(cm)

Số lá/cây 
(lá)

MS 6,12a 3,16a *** 12,08a 6,73a

1/2 MS 8,32b 1,83b ** 4,98b 3,68b

1/4 MS 11,46c 0,91c * 4,12c 1,02 c

***: chồi sinh trưởng tốt, mập, bẹ lá màu xanh, lá màu xanh thẫm, phiến lá lớn; 
**: chồi sinh trưởng trung bình, màu xanh, bẹ lá màu xanh, lá màu xanh, phiến 
lá trung bình; *: chồi sinh trưởng kém, nhỏ màu đen, bẹ lá màu trắng, lá màu 
vàng, phiến lá rất nhỏ. Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Duncan’s test).

Hình 2. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng cây 
khoai môn sọ Cụ Cang in vitro.

Cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro được nuôi cấy ở môi trường 
1/2 và 1/4 MS sinh trưởng chậm hơn so với môi trường MS (bảng 
2 và hình 2). Cây in vitro nuôi trên môi trường MS sau 6,12 ngày 
đã bật mầm, sau 8 tuần nuôi cấy đạt 3,16 chồi/cây, chồi sinh trưởng 
tốt, mập, màu xanh, bẹ lá mập màu xanh, lá màu xanh thẫm, phiến 
lá to, cây cao 12,08 cm và có 6,73 lá/cây. Khi nuôi trên môi trường 
1/2 MS cây bật mầm sau 8,32 ngày, sau 8 tuần nuôi cấy có 1,83 
chồi/cây, chồi màu xanh, sinh trưởng trung bình, bẹ lá màu xanh, 
kích thước vừa phải, lá màu xanh, phiến lá trung bình, cây cao 4,98 
cm (thấp hơn 2,42 lần so với cây trồng trên môi trường MS) và đạt 
3,68 lá/cây. Cây nuôi trên môi trường 1/4 MS sau 11,46 ngày bật 
mầm (chậm hơn với cây nuôi trên môi trường MS 5,34 ngày), sau 
8 tuần nuôi cấy có 0,91 chồi/cây, chồi sinh trưởng kém, màu đen, 
bẹ lá mảnh màu trắng, lá hơi vàng, phiến lá rất nhỏ, cây cao 4,12 
cm và chỉ có 1,02 lá/cây (thấp hơn 6,59 lần so với cây nuôi trên 
môi trường MS và 3,61 lần so với cây nuôi trên môi trường 1/2 
MS). Như vậy, môi trường 1/2 MS và 1/4 MS làm chậm quá trình 
sinh trưởng, tái sinh của cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro. Tuy 
nhiên, khi nuôi trên môi trường 1/4 MS do dinh dưỡng thấp nên 
cây sinh trưởng kém, chồi không đảm bảo chất lượng cho tái sinh 
sau bảo quản. Môi trường nuôi cấy 1/2 MS đã đáp ứng được mục 
đích là cây in vitro sinh trưởng chậm để tăng khoảng thời gian giữa 
các lần cấy chuyển, đồng thời chồi vẫn đảm bảo tái sinh cây sau 
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thời gian bảo quản. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo chúng tôi sử 
dụng môi trường nuôi cấy 1/2 MS có bổ sung agar 8 g/l .

Ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến sinh trưởng cây 
khoai môn sọ Cụ Cang in vitro: sinh trưởng của chồi khoai môn 
sọ Cụ Cang in vitro được nuôi ở môi trường 1/2 MS + agar 8 g/l 
có bổ sung saccharose với các nồng độ 2, 3, 4, 5 và 6% tương ứng 
với 5 công thức thí nghiệm. Bảng 3 và hình 3 thể hiện kết quả sau 
8 tuần nuôi cấy.

Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến khả năng 
sinh trưởng của cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro sau 8 tuần 
nuôi cấy.

Hàm lượng
saccharose (%)

Thời gian bật 
mầm (ngày)

Số chồi/cây 
(chồi)

Trạng 
thái chồi

Chiều cao 
cây (cm)

Số lá/cây 
(lá)

2 8,26a 1,92a *** 6,17a 2,98a

3 8,58a 1,83a *** 5,86a 3,01b

4 10,42b 1,64b ** 4,12b 2,87ab

5 11,76 c 1,45c ** 4,44b 2,77ab

6 13,52d 1,01d * 3,43c 2,65c

***: chồi sinh trưởng trung bình, màu xanh, bẹ lá màu xanh, lá màu xanh, phiến 
lá trung bình; **: chồi sinh trưởng chậm, màu xanh nhạt, bẹ lá màu xanh nhạt, 
lá màu xanh, phiến lá trung bình; *: chồi sinh trưởng chậm, màu xanh nhạt, bẹ 
lá màu xanh nhạt, lá màu xanh nhạt, phiến lá nhỏ. Các chữ cái khác nhau trong 
cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Duncan’s test).

Saccharose là nguồn carbon hữu cơ được sử dụng phổ biến 
trong nuôi cấy in vitro. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nồng độ 
saccharose trong môi trường nuôi cấy thích hợp cho đa số các loại 
cây trồng nằm trong khoảng 2-3% [2, 4, 8]. Kết quả ở bảng 3 và 
hình 3 cho thấy, hàm lượng saccharose trong môi trường nuôi cấy 
có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của khoai môn sọ Cụ Cang 
in vitro. Trong môi trường nuôi cấy có nồng độ saccharose cao thì 
sinh trưởng của khoai môn sọ Cụ Cang in vitro có xu hướng giảm, 
hàm lượng saccharose càng tăng thì càng ức chế sự sinh trưởng của 
cây. Ở nồng độ saccharose 2 và 3% các chỉ số sinh trưởng của cây 
in vitro không có sự sai khác về mặt thống kê với độ tin cậy 95%. 
Khi hàm lượng saccharose tăng lên, các chỉ số sinh trưởng có xu 
hướng giảm. Môi trường nuôi cấy chứa saccharose 6% thì cây in 
vitro sinh trưởng chậm một cách rõ rệt, cây bật mầm sau 13,52 ngày 
(chậm hơn với nồng độ 2% là 5,26 ngày), chồi sinh trưởng chậm, 
lá màu xanh nhạt và phiến lá nhỏ, chiều cao cây đạt 3,43 cm, giảm 
1,80 lần so với chiều cao cây nuôi trên môi trường saccharose 2%. 

Hình 3. Ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến sinh trưởng 
cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro.

Như vậy, môi trường nuôi cấy chứa hàm lượng saccharose 
trên 3% đều làm cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro sinh trưởng 
chậm, tuy nhiên cây lại bị già sinh lý sớm, nên khả năng tái sinh 
của cây sau thời gian bảo quản bị ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu 
của Vũ Ngọc Lan và cs (2015) [4] khi nghiên cứu lưu giữ in vitro 

khoai môn bản địa Bắc Kạn cũng cho kết quả khi tăng hàm lượng 
saccharose trong môi trường nuôi cấy thì làm chậm sinh trưởng 
của cây in vitro, thậm chí khi hàm lượng đường tăng quá cao có thể 
làm cây trồng bị thoái hóa. Như vậy, sử dụng saccharose với hàm 
lượng cao để làm chậm sự sinh trưởng cây khoai môn sọ Cụ Cang 
in vitro là không phù hợp. 

Ảnh hưởng của hàm lượng mannitol đến sinh trưởng cây khoai 
môn sọ Cụ Cang in vitro: mannitol là chất thường được sử dụng 
trong bảo quản, lưu giữ mẫu in vitro bởi nó có tác dụng kìm hãm 
sinh trưởng của mẫu cấy. Khi bổ sung mannitol vào môi trường 
nuôi cấy sẽ làm tăng áp suất thẩm thấu của môi trường, dẫn đến 
làm giảm khả năng hấp thu nước, chất dinh dưỡng từ môi trường 
của mẫu cấy và làm chậm quá trình phân chia của tế bào [14, 16]. 
Chính vì vậy, nghiên cứu tác động của nồng độ mannitol tới sinh 
trưởng cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro đã được tiến hành với 
chồi in vitro được nuôi ở môi trường 1/2 MS + agar 8 g/l chứa 
manitol với các nồng độ khác nhau. Kết quả sau 8 tuần nuôi cấy được 
trình bày ở bảng 4 và hình 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của hàm lượng mannitol đến khả năng sinh 
trưởng của cây khoai môn sọ Cụ Cang in vitro sau 8 tuần nuôi 
cấy.

Hàm lượng mannitol 
(%)

Thời gian bật 
mầm (ngày)

Số chồi/cây 
(chồi)

Trạng 
thái chồi

Chiều cao 
cây (cm)

Số lá/cây 
(lá)

0 7,96a 2,09a *** 6,67a 3,58a

1 8,58b 1,53b *** 3,16a 2,21b

2 10,42c 1,04c ** 2,92b 1,87ab

3 13,76d 0,85d * 0,84b 0,77ab

***: chồi sinh trưởng trung bình, màu xanh, bẹ lá màu xanh, lá màu xanh, phiến 
lá trung bình; **: chồi sinh trưởng chậm, màu xanh nhạt, bẹ lá màu xanh nhạt, 
lá màu xanh nhạt, phiến lá nhỏ; *: chồi không sinh trưởng, màu đen, bẹ lá màu 
trắng, lá màu vàng, phiến lá rất nhỏ. Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05 (Duncan’s test).

Hình 4. Ảnh hưởng của hàm lượng mannitol đến sinh trưởng cây 
khoai môn sọ Cụ Cang in vitro.

Kết quả bảng 4 và hình 4 cho thấy, môi trường nuôi cấy chứa 
mannitol có tác động lớn đến việc làm cây khoai môn sọ Cụ Cang 
in vitro sinh trưởng chậm. Môi trường nuôi cấy bổ sung mannitol 
càng cao thì càng làm chậm quá trình sinh trưởng, phát triển của 
cây in vitro. Khi môi trường nuôi cấy chứa mannitol 1% thì chồi 
sinh trưởng trung bình, màu xanh, cao 3,16 cm với 2,21 lá/cây. 
Khi tăng nồng độ lên 2% thì chồi biểu hiện sự già hóa, sinh trưởng 
chậm, lá xanh nhạt và chiều cao đạt 2,92 cm. Khi nồng độ mannitol 
trong môi trường là 3% thì chồi thể hiện sự thoái hóa, chuyển sang 
màu đen và không sinh trưởng. 

Như vậy, môi trường nuôi cấy chứa hàm lượng mannitol 1% là 
phù hợp nhất cho mục đích làm cây in vitro sinh trưởng chậm, chồi 
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vừa đảm bảo chất lượng cho tái sinh sau thời gian lưu giữ, có hệ số 
nhân đạt 1,53 chồi/cây, và đạt 2,21 lá/cây. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi thu được khác với Vũ Ngọc Lan và cs (2015) [4] nghiên 
cứu lưu giữ in vitro nguồn gen khoai môn bản địa Bắc Kạn cho kết 
quả môi trường MS bổ sung mannitol 2% là thích hợp nhất. Sự 
khác biệt này rất có thể liên quan đến hàm lượng dinh dưỡng của 
môi trường nuôi cấy, chúng tôi sử dụng môi trường 1/2 MS, trong 
khi Vũ Ngọc Lan và cs sử dụng môi trường MS đủ và giống khoai 
môn sọ khác nhau.

Tạo củ in vitro và lưu giữ, bảo quản nguồn gen cây khoai 
môn sọ Cụ Cang

Trong lưu giữ bảo quản in vitro khoai môn sọ, tạo củ in vitro 
rất có ý nghĩa bởi củ in vitro có thể bảo quản được trong thời gian 
dài, thời gian bảo quản củ in vitro có thể lên đến 15 tháng, trong 
khi đó bảo quản chồi tối đa chỉ được 6 tháng [8]. Các nghiên cứu 
cho thấy, hàm lượng saccharose trong môi trường nuôi cấy có ảnh 
hưởng đến khả năng tạo củ in vitro khoai môn sọ [4]. Kết quả hình 
thành củ in vitro của khoai môn sọ Cụ Cang (Sơn La) sau 8 tuần 
nuôi cấy trong môi trường chứa nồng độ saccharose khác nhau 
được trình bày ở bảng 5 và hình 5.

Bảng 5. Ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến hình thành 
củ in vitro của khoai môn sọ Cụ Cang sau 8 tuần nuôi cấy.

Hàm lượng saccharose (g/l) Tỷ lệ mẫu hình thành củ (%) Khối lượng trung bình của củ (g)
0 69,85 0,26a

30 100 0,59b

60 100 0,89c

90 100 1,58d

120 100 1,46e

150 100 0,92c

Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05 (Duncan’s test).

Hình 5. Ảnh hưởng của hàm lượng saccharose đến hình thành củ 
in vitro của khoai môn sọ Cụ Cang.

Kết quả hình 5 cho thấy, các chồi chỉ tạo củ cái, không tạo củ 
con (nhánh). Qua bảng 5 cho thấy, chồi in vitro khoai môn sọ được 
nuôi trong 1/2 MS số mẫu hình thành củ đạt 69,85%. Các môi 
trường bổ sung saccharose với các nồng độ khác nhau đều hình 
thành củ, cho thấy saccharose có ảnh hưởng rõ rệt lên sự tạo củ in 
vitro của khoai môn sọ. Khối lượng trung bình của củ khoai môn 
sọ in vitro tăng dần từ 0,26 đến 1,58 g khi nồng độ đường tăng dần 
từ 0 đến 90 g/l. ở môi trường chứa saccharose 90 g/l khối lượng 
củ đạt 1,58 g, cao hơn khối lượng củ ở môi trường không bổ sung 
saccharose 6,08 lần. Khi tăng hàm lượng saccharose khối lượng củ 
in vitro có xu hướng giảm dần (từ 1,46 g ở hàm lượng 120 g/l giảm 
còn 0,92 g ở hàm lượng 150 g/l). Như vậy, khoai môn sọ Cụ Cang 
được nuôi trong 1/2 MS bổ sung hàm lượng saccharose 90 g/l là 
môi trường thích hợp nhất để tạo củ in vitro.

Kết luận

Thời gian khử trùng củ con khoai môn sọ Cụ Cang bằng HgCl2 
0,2% phù hợp là 11 phút kép (9 phút lần 1 và 2 phút lần 2), lượng 
mẫu sạch và đảm bảo chồi sinh trưởng đạt 62,83%. Lưu giữ, bảo 
quản cây in vitro khoai môn sọ Cụ Cang trong môi trường 1/2 MS 
+ agar 8 g/l + mannitol 1 g/l là thích hợp, vừa làm cây sinh trưởng 
chậm, tăng thời gian giữa các lần cấy chuyển, đồng thời vẫn đảm 
bảo khả năng tái sinh chồi sau 11 tháng bảo quản. Môi trường 
thích hợp nhất để tạo củ in vitro khoai môn sọ Cụ Cang là 1/2 MS 
+ saccharose 90 g/l + agar 8 g/l, củ in vitro có khối lượng cao nhất 
đạt 1,58 g. 
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